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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SƠ BỘ HỆ THỐNG MÁY LẠNH

Mó số mụđun: MĐ38
Thời gian mụđun: 75h    



(Lý thuyết: 40h; Thực hành: 35h)

I.Vị TRí, TíNH CHấT CủA MÔĐUN: 

- Học sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp

- Tính chất: ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MụC TIÊU MÔĐUN:

- Nắm được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống

- Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

III. NộI DUNG MÔĐUN:

1. Nội dung tổng quỏt và phõn phối thời gian:

	Số TT
	Cỏc bài trong mụđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Mở đầu
	2
	2
	
	

	2
	Tính toán xác định phụ tải lạnh 
	42
	24
	17
	1

	3
	Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh.
	29
	14
	13
	2

	4
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	75
	40
	30
	5


Ghi chỳ: thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh

Mục tiờu của bài:

- Xác định kết cấu hộ dùng lạnh:

+ Nếu là tổ hợp kho lạnh: Tính số lượng kho, xác định kích thước, kết cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh

+ Nếu là kho lạnh đơn chiếc: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng kho

+ Nếu là bể đá khối: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng

- Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

+ Nhiệt độ lạnh cần đạt

- Tính toán phụ tải lạnh

+ Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

+ Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

Nội dung của bài: 




Thời gian: 36,5h ( LT:17,5h; TH:19h)

1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh (Tổ hợp kho lạnh/buồng lạnh/bể đá/ ...), đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt








Thời gian:3,5h 
1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/Bể nước đá,...Định kết cấu các vách ngăn che.

1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh 

2. Tính toán phụ tải lạnh






Thời gian: 14h 
2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá,...

3. Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách












Thời gian: 10h 
3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

3.3. Kiểm tra đọng ẩm trong vách


4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị











Thời gian: 8h 
4.1. Tính phụ tải máy nén

4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

5. Kiểm tra cuối bài






Thời gian: 1h

Báo cáo trình diễn để G/V đánh giá, góp ý:

- Kết cấu hộ dùng lạnh

- Kiểu làm lạnh

- Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

- Chọn máy và thiết bị.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được làm tiếp phần II)

Bài 2: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh

Mục tiêu của bài: 

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Chọn đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

Nội dung của bài: 




Thời gian: 21h (LT:11h; TH:10h)

1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống







Thời gian: 16h
2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống











Thời gian: 4h
3. Kiểm tra cuối bài







Thời gian: 1h
- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý 

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môđun)

Bài 3: Kiểm tra cuối mô đun

Mục tiêu của bài: Báo cáo trình diễn tổng thể kết quả tính toán và thiết kế để G/V đánh giá cho điểm kết thúc môđun

Nội dung của bài: 







Thời gian: 2h
1. Kiểm tra kết quả tính toán





Thời gian:0,5h
2. Kiểm tra nội dung, hình thức thể hiện bản vẽ


Thời gian:0,5h
3. Kiểm tra kết quả tính toán, lựa chọn thiết bị và nội dung, hình thức thể hiện bản vẽ









Thời gian: 1h
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

	TT
	Loại trang thiết bị
	Số lượng

	1
	Máy chiếu 
	1 bộ

	2
	Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan
	

	3
	Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật
	

	4
	Máy vẽ + in khổ lớn
	

	5
	Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan
	


	TT
	Loại vật liệu
	Số lượng

	1
	Giấy vẽ các khổ A4 - A0​.....
	


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Sinh viên trình bày đồ án trước hội đồng chấm 

- G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mô đun cho học viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Là môđun bắt buộc với tất cả các học viên cao đẳng nghề. 

- Môđun được tiến hành sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các môđun về điện, các môđun bổ trợ, các môđun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm, điện tử chuyên nghành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun:

- 30 tiết lý thuyết:  Nghe giảng trên lớp

- 30 giờ thực hành: Sinh viên tự làm ở phòng máy hoặc ở nhà 

- Thảo luận ở tổ có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tâm chương trỡnh cần chỳ ý: Tất cả cỏc bài

4. Tài liệu cần tham khảo:  

- Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...


